1. Các sở, ngành cấp tỉnh

	STT
	Đơn vị
	Người phát ngôn
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Email

	1
	Văn phòng UBND tỉnh
	Trần Hữu Thùy Giang
	Chánh Văn phòng
	0905678786
	tthtgiang.ubnd@hue.gov.vn

	2
	Sở Công thương
	Đặng Hữu Phúc
	Giám đốc
	0903.596.272
	dhp.sct@hue.gov.vn

	3
	Sở Du lịch
	Trần Thị Hoài Trâm
	 Giám đốc
	0234.3822355
	tthtram.sdl@hue.gov.vn

	4
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Nguyễn Tân
	Giám đốc
	0905 090530
	 ntan.sgddt@hue.gov.vn

	5
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Nguyễn Xuân Sơn
	Giám đốc
	0914202345
	nxson.skhcn@hue.gov.vn

	6
	Sở Ngoại vụ
	Nguyễn Văn Phúc
	 Giám đốc
	0913.490.151
	nvphuc.snv@hue.gov.vn

	7
	Sở Nội vụ
	Nguyễn Văn Mạnh
	Giám đốc
	091414 516
	nvmanh.snv@hue.gov.vn

	8
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Nguyễn Đình Đức
	Giám đốc
	0913408606
	ndduc.snnmt@hue.gov.vn

	9
	Sở Tài chính
	La Phúc Thành
	Giám đốc
	 0234.3822266
	lpthanh.stc@hue.gov.vn

	10
	Sở Tư pháp
	Nguyễn Văn Hưng
	Giám đốc
	0905484210
	nvhung.stp@hue.gov.vn

	11
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Phan Thanh Hải
	Giám đốc
	0914066189
	pthai.svhtt@hue.gov.vn

	12
	Sở Xây dựng
	Lê Anh Tuấn
	Giám đốc
	 02343822120
	latuan.sxd@hue.gov.vn

	13
	Sở Y tế
	Trần Kiêm Hảo
	Giám đốc
	0914002329
	tkhao.syt@hue.gov.vn

	14
	Thanh tra thành phố
	Lương Bảo Toàn
	Chánh Thanh tra
	0983.377.162
	lbtoan.thanhtra@hue.gov.vn


2. Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố
	STT
	Đơn vị
	Người phát ngôn
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Email

	1
	BQL Khu kinh tế, công nghiệp
	Lê Văn Tuệ
	Trưởng ban
	0913453922
	Lvtue.bqlkktcn@hue.gov.vn

	2
	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị
	Hà Xuân Hậu
	Giám đốc
	0234.3821367
	hxhau.bdtpt@hue.gov.vn

	3
	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	Giám đốc
	09057685550
	ntbthao.ipbsa@hue.gov.com

	4
	Trường Cao đẳng Huế
	Hoàng Bảo Hùng
	Hiệu trưởng
	0234.3866.999
	hbhung.ttcntt@hue.gov.vn

	5
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
	Nguyễn Đăng Trường
	Giám đốc
	0234.3823267
	ndtruong.bqldadtctgt@hue.gov.vn

	6
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Trương Văn Giang
	Giám đốc
	0234.3568799
	 tvgiang.bctnnptnt@hue.gov.vn

	7
	Đài Phát thanh Truyền hình Huế
	Nguyễn Thị Phương Nam
	Giám đốc
	914051633
	ntpnam.dptth@hue.gov.vn

	8
	Nhà Xuất bản Thuận hóa
	Nguyễn Duy Tờ
	Giám đốc
	0234282980
	ndto.nxbth@hue.gov.vn

	9
	Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
	Hoàng Việt Trung
	Giám đốc
	0234523237
	hvtrung.ttbtdtcdh@hue.gov.vn

	10
	Trung tâm Công nghệ Thông tin thành phố
	Lê Vĩnh Chiến 
	Giám đốc
	0234.382365
	lvchien.ttcntt@hue.gov.vn

	11
	Trường Cao đẳng Y tế tỉnh
	Nguyễn Văn Tuấn
	Hiệu trưởng
	0234382004
	nvtuan@cdythue.edu.vn

	12
	Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh 
	Cung Trọng Cường
	Viện trưởng
	0983065955
	ctcuong.vncpt@hue.gov.vn


3.   UBND các quận, thị xã và huyện

	STT
	Đơn vị
	Người phát ngôn
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Email

	1
	Quận Phú Xuân
	Nguyễn Việt Bằng
	Quyền Chủ tịch
	0234.3557575
	nvbang.phuxuan@hue.gov.vn

	2
	Quận Thuận Hóa
	Nguyễn Đình Bách
	Quyền Chủ tịch
	0234 3822550
	 ndbach.thuanhoa@hue.gov.vn

	3
	Thị xã Hương Thủy
	Lê Văn Cường
	Chủ tịch
	0234.3824682
	 lvcuong.huongthuy@hue.gov.vn

	4
	Thị xã Hương Trà
	Nguyễn Duy Hùng
	Chủ tịch
	0234.3557099
	ndhung.huongtra@hue.gov

	5
	Thị xã Phong Điền
	Hoàng Việt Cường
	Chủ tịch
	 0234.3554483
	 hvcuong.phongdien@hue.gov.vn

	6
	Huyện  A Lưới
	Hồ Đàm Giang
	Chủ tịch
	0234.3878258
	hdgiang.aluoi@hue.gov.vn

	7
	Huyện Phú Lộc
	 Phan Công Mẫn
	Chủ tịch
	 0234.3871306
	 pcman.phuloc@hue.gov.vn

	8
	Huyện Phú Vang
	Trần Thanh Long
	Chủ tịch
	0234.3850125
	ttlong.phuvang@hue.gov.vn

	9
	Huyện Quảng Điền
	Lê Ngọc Bảo
	Chủ tịch
	0234.3554256
	lnbao.quangdien@hue.gov.vn


